
KẾ HOẠCH DẠY THAY THÁNG 11 NĂM 2024.

	Tuần; chủ đề
	Thời gian 
	Nhóm/lớp
thực hiện 
	Số giờ (Giờ quy đổi)
	Người được dạy thay (chức vụ: TTCM/BT đoàn/ BTTND…)
	Tên hoạt động; tên đề tài
	Chữ ký của giáo viên được dạy thay

	Tuần 01;
Chủ đề lớn: Gia đình.
Chủ đề nhỏ: Gia đình tôi.

	Ngày 05/11/2024

Từ 7h15 – 11h15
	Lớp MGG 5 tuổi A4
	240 phút
	[bookmark: _GoBack]GV: Phạm Thị Hoan – TTCM
	1. Đón trẻ. Thể dục sáng: Hô 
hấp 2, tay 2, bụng 2, chân 2, bật 2.
Trò chơi: Gia đình.
2. LQVT: Ông ngoại, bà ngoại, mẹ.
Trò chơi: Tôi nhìn thấy ( EL 02)
3. PTVĐ: Bò dích dắc qua 7 điểm
4. Hoạt động góc: 
Góc phân vai: Gia đình, bán hàng.
Góc xây dựng: Xây nhà của bé.
Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài hát trong chủ đề.
Góc sách truyện: Xem tranh ảnh; sách về chủ đề.
5. HĐCCĐ: Thăm gia đình ít con
TC: Gia đình gấu
Chơi tự do
	

	Tuần 02 Chủ đề lớn: Gia đình.
Chủ đề nhỏ: Ngôi nhà gia đình ở.

	Ngày 13/11/2024

Từ 7h15 – 11h15
	Lớp MGG 5 tuổi A4
	240 phút
	GV: Phạm Thị Hoan – TTCM
	1. Đón trẻ Thể dục sáng: 
HH2, tay 2, bụng 2, chân 2, bật 2 
Trò chơi: Gia đình ngón tay. 
2. LQVT: Nhà cấp 4, nhà 2 tầng, nhà chung cư.
3. LQCC: Làm quen chữ cái e, ê.
4. Hoạt động góc:
- Góc PV:  Gia đình – bán hàng.
- Góc XD: Xây nhà của bé.
- Góc TN: Chăm sóc cây.
- Góc TH: Vẽ, tô màu ngôi nhà của bé.
- Góc ST: Làm anbum ảnh về gia đình.
5. HĐCCĐ: Quan sát ngôi nhà gỗ
TC: Lộn cầu vồng
Chơi tự do
	

	Tuần 03 Chủ đề lớn: Gia đình.
Chủ đề nhỏ: Đồ dùng trong gia đình.

	



Ngày 21/11/2024

Từ 7h15 – 11h15
	


Lớp MGG 5 tuổi A4
	

240 phút
	


GV: Phạm Thị Hoan – TTCM
	1. Đón trẻ Thể dục sáng: Hô 
hấp 1, tay 2, bụng 1, chân 3, bật 2.
Trò chơi: Tìm đúng nhà.
2. LQVT: Ấm nước, cái chén, cái phích.
Trò chơi: Tả đúng đoán tài 
( EL 01)
3. TẠO HÌNH: Vẽ đồ dùng trong gia đình ( ĐT).
4. Hoạt động góc:
Góc phân vai: Gia đình, bán hàng.
Góc xây dựng: Xây nhà của bé.
Góc âm nhạc: Hát các bài hát về chủ đề.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
Góc tạo hình: Vẽ, tô màu đồ dùng gia đình bé.
 5. HĐCCĐ: Hát các bài hát trong chủ điểm
TC: Mèo đuổi chuột
Chơi tự do
	

	Tuần 04 Chủ đề: Động vật.
Chủ đề nhỏ: Động vật sống trong gia đình.

	



Ngày 29/11/2024

Từ 7h15 – 11h15
	


Lớp MG A3 – 3 Tuổi 
	

240 phút
	


GV: Lê Thị Thanh Hảo – UVBCHCĐ.
	1. Đón trẻ. Thể dục sáng: Hô 
hấp 2, tay 1, bụng 2, chân 3, bật 3.
Trò chơi: Bắt bóng và nói.
2. LQVT: Ôn các từ trong tuần đã học
3. LQVT: So sánh chiều cao 2 đối tượng.
4. Hoạt động góc:
PV: Gia đình, Bác sĩ thú y                                          XD: Xây trang trại chăn nuôi                                          ST: Xem tranh ảnh về chủ đề                                          NT: Vẽ và tô màu các con vật nuôi trong gia đình                                          ÂN: Hát các bài hát trong chủ đề 
 5. HĐCCĐ: Quan sát đàn gà
TC: Mèo đuổi chuột.
Chơi tự do.
	



